
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tổ dân phố Chính Trung, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

16/12/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THVB

0109860821

STT Tên ngành Mã ngành

1. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410(Chính)

2. Sản xuất sợi 1311

3. Sản xuất vải dệt thoi 1312

4. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

5. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

6. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

7. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

8. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1394

9. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1399

10. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

11. In ấn
Loại trừ các loại hình Nhà nước cấm

1811

12. Dịch vụ liên quan đến in 1812

13. Sao chép bản ghi các loại
Loại trừ các loại hình Nhà nước cấm

1820

14. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít
Chi tiết
Sản xuất mực in

2022

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT 
NHẬP KHẨU THVB
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THVB COMMERCE AND IMPORT 
EXPORT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THVB CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0942924297 
Email: congtythvb@gmail.com

Fax:
Website:
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15. Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén
Chi tiết: 
Sản xuất dụng cụ cầm tay có mô tơ điện hoặc không dùng điện 
hoặc chạy nước như: máy khoan hoặc khoan búa, máy đóng 
đinh thủy lực, máy mài, máy dập, súng tán đinh thủy lực, máy 
bào đứng, máy xén, máy vặn, máy đóng đinh dùng điện.

2818

16. Sản xuất máy thông dụng khác
Chi tiết:
-Sản xuất thiết bị cho việc phun, làm phân tán chất lỏng hoặc 
bột như: Súng phun, bình cứu hỏa, máy phun luông cát, máy 
làm sạch hơi.
-Sản xuất thiết bị hàn không dùng điện

2819

17. Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829

18. Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí 3012

19. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

20. Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao 3230

21. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
 Sản xuất thiết bị an toàn như: sản xuất áo chống cháy và bảo 
vệ an toàn; sản xuất phao cứu sinh; sản xuất mũ nhựa cứng và 
các thiềt bị bảo vệ cá nhân khác (ví dụ mũ thể thao); sản xuất 
mặt nạ khí ga.

3290

22. Xây dựng nhà để ở 4101

23. Xây dựng nhà không để ở 4102

24. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

25. Phá dỡ 4311

26. Chuẩn bị mặt bằng 4312

27. Lắp đặt hệ thống điện 4321

28. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:
+ Thang máy, cầu thang tự động,
+ Các loại cửa tự động,
+ Hệ thống đèn chiếu sáng,
+ Hệ thống hút bụi,
+ Hệ thống âm thanh,
+ Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí.

4329

29. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

30. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

31. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Loại trừ môi giới chứng khoán, môi giới bảo hiểm; trừ đấu giá

4610
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32. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Loại trừ các loại Nhà nước cấm

4620

33. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

34. Bán buôn thực phẩm 4632

35. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

36. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác 
-Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh 
-Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
-Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

37. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
 - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai choáng, 
xây dựng
 - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)
 - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và 3hụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi) 
- Bán buôn máy móc, thiêt bị y tê

4659

38. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Loại trừ thuốc lá ngoại

4711

39. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: 
- Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại
- Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong - các cửa hàng 
kinh
doanh tổng hợp

4719

40. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

41. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

42. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Loại trừ thuốc lá ngoại

4781

43. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782
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44. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

45. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

46. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

47. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

48. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cô) 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh 
(trừ dịch vụ kính thuốc)
- Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong 
các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng 
chuyên doanh
- Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

49. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Loại trừ đấu giá

4791

50. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

51. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

52. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
(Không bao gồm kinh doanh quán Bar, phòng hát, Karaoke, vũ 
trường)

5510

53. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Loại trừ hoạt động tư vấn pháp luật, chứng khoán, kiêm toán 

6619

54. Hoạt động tư vấn quản lý
(không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, 
thuế và chứng khoán)

7020

55. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

56. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

57. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
Tư vấn về môi trường;
Hoạt động môi giới bản quyền;
Tư vân vê công nghệ khác;

7490
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9.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
MAI ANH

Việt 
Nam

số 65, ngõ 592 
Trường Chinh, 
Phường Khương 
Thượng, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

7.200.000.000 80,000 022303003468

2 NGUYỄN 
QUANG TRÍ

Việt 
Nam

Tổ dân phố Kiên 
Thành, Thị Trấn Trâu 
Quỳ, Huyện Gia Lâm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.800.000.000 20,000 001071006611

58. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

59. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

60. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

61. Hoạt động của các cơ sở thể thao
Chi tiết: Dịch vụ tổ chức các hoạt động thể thao

9311

62. Hoạt động thể thao khác
Chi tiết: 
- Hoạt động liên quan đến đến thúc đẩy các sự kiện thể thao;
- Hoạt động hỗ trợ cho câu cá và săn bắn mang tính thể thao 
hoặc giải trí.

9319

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       022303003468
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 65 Ngõ 592 Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 65 Ngõ 592 Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN MAI ANH Nữ

19/08/2003 Kinh Việt Nam

18/06/2019 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội
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